
Nam Nữ Xã Huyện Tỉnh, thành phố

1 NGÔ VĂN TUÂN 19/08/1985 Xã Quang Phục Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 3 năm 01/11/2024 Cơ sở xí nghiệp Dân Doanh

2 ĐẶNG THỊ YẾN 08/12/1992 Xã Tuân Chính Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc 3 năm 02/11/2024 Nông hội khu Bát Đức TP. Đào Viên

3 ĐÀO VĂN CỪ 15/01/1984 Xã An Mỹ Huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái Bình 3 năm 02/11/2024 Nông hội khu Bát Đức TP. Đào Viên

4 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 13/10/1994 Xã Đồng Bẩm Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 02/11/2024 Nông hội khu Bát Đức TP. Đào Viên

5 NGUYỄN THỊ LIÊN 07/02/1984 Phường Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 02/11/2024 Nông hội khu Bát Đức TP. Đào Viên

6 TRẦN VĂN KÍNH 24/06/1984 Xã Bắc An Thành phố Chí Linh Tỉnh Hải Dương 3 năm 02/11/2024
Hợp tác xã tiêu thụ vận chuyển rau quả Hoành 

Phố

7 NGUYỄN BÁ HIỆP 02/08/1995 Xã Quỳnh Giang Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 3 năm 02/11/2024 Trang trại gia đình Vương Nhân Đức

8 HỒ THỊ LÊ 12/11/1994 Xã Quỳnh Giang Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 3 năm 02/11/2024 Trang trại gia đình Vương Nhân Đức

9 NGÂN THỊ MINH 05/07/1995 Xã Luận Thành Huyện Thường Xuân Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 02/11/2024 Trang trại gia đình Vương Nhân Đức

10 PHAN THỊ ĐÀO 20/01/1989 Xã Cẩm Lĩnh Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 02/11/2024 Nông hội khu Bát Đức TP. Đào Viên

11 PHAN THỊ TÝ 20/06/1984 Xã Quảng Tân Thị xã Ba Đồn Tỉnh Quảng Bình 3 năm 02/11/2024 Nông hội khu Bát Đức TP. Đào Viên

12 LÊ MINH TÀI 06/08/1999 Xã Lộc Hòa Huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long 3 năm 02/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Long Tường

13 TRẦN THỊ PHONG 10/11/1984 Xã Yên Đổ Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 02/11/2024 Nông hội khu Bát Đức TP. Đào Viên

14 TRỊNH TIẾN HUÂN 08/08/1988 Xã Tuân Chính Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc 3 năm 02/11/2024 Nông hội khu Bát Đức TP. Đào Viên

15 HỒ THỊ THƠM 27/11/1981 Xã Nga Điền Huyện Nga Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 02/11/2024
Cơ sở chăm sóc sức khỏe thuộc Bệnh viện Kỳ 

Tân

16 TRƯƠNG HUY NHÂN 05/01/1997 Xã Thạch Trung Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 02/11/2024 Nông trại gia đình Ngô Chấn Hiền

17 NGUYỄN VĂN DŨNG 24/08/1989 Xã Bình Thuận Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 02/11/2024 Nông trại gia đình Ngô Chấn Hiền

18 NGUYỄN THÀNH CÔNG 18/11/1993 xã Minh Tân Huyện Vĩnh Lộc Tỉnh Thanh Hóa
2 năm 5 tháng 

17 ngày
02/11/2024 Công ty HHCP giấy đề can Hoa Lâm

Quê quán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MEDIA - MEDIA ISD & TI., JSC
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19 PHẠM THỊ HƯƠNG 11/03/1987 Phường Thụy Phương Quận Bắc Từ Liêm Thành phố Hà Nội 3 năm 02/11/2024 Ngô Mạnh Tắc

20 VƯƠNG QUANG HƯNG 29/11/1981 Phường Thọ Sơn Thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 3 năm 02/11/2024 Nông hội khu Bát Đức TP. Đào Viên

21 PHAN VĂN TOÀN 02/07/1992 Xã Bắc An Thành phố Chí Linh Tỉnh Hải Dương 3 năm 02/11/2024
Hợp tác xã tiêu thụ vận chuyển rau quả Hoành 

Phố

22 HÀ THỊ HIỀN 14/05/1994 Xã Tam Đa Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang 3 năm 02/11/2024 Nông trại gia đình Trần Dục Nhân

23 NGUYỄN THỊ MỸ NỮ 11/04/1987 Xã Vọng Thê Huyện Thoại Sơn Tỉnh An Giang 3 năm 03/11/2024 Nguyễn Thị Phương Kiều

24 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 14/09/2002 Xã Nam Lĩnh Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An
1 năm 9 tháng 

20 ngày
03/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Lợi Nhất Đa Đài Loan

25 TRẦN THỊ THÚY BẰNG 24/01/1988 Thị trấn Lâm Thao Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ 3 năm 03/11/2024 Nông hội khu Đại Khê TP. Đào Viên

26 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 17/05/1990 Xã Quảng Tân Thị xã Ba Đồn Tỉnh Quảng Bình 3 năm 03/11/2024 Nông hội khu Đại Khê TP. Đào Viên

27 NGUYỄN VĂN MẠNH 22/12/1989 Thị trấn Hà Trung Huyện Hà Trung Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 03/11/2024 Công ty HH nghề mộc Trường Thái

28 CẦM BÁ ĐÔNG 05/08/1994 Xã Thiệu Hòa Huyện Thiệu Hóa Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 03/11/2024 Cơ sở công nghiệp Thăng Vỹ

29 NGUYỄN VĂN NAM 12/12/1997 Xã Phúc Sơn Huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An 3 năm 03/11/2024 Công ty HH Tu Minh

30 TRẦN ĐỨC HIỆP 02/02/1999 Xã Cẩm Hà Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 03/11/2024 Công ty HHCP thực phẩm Phổ Toàn

31 ĐỖ VĂN DOANH 02/05/1995 Thị trấn Kiện Khê Huyện Thanh Liêm Tỉnh Hà Nam 3 năm 03/11/2024 Trại chăn nuôi Lâm Lão Sư

32 ĐÀO VĂN KHOÁT 04/06/1989 Xã Tứ Cường Huyện Thanh Miện Tỉnh Hải Dương 3 năm 03/11/2024 Trại chăn nuôi Lâm Lão Sư

33 NGUYỄN TRUNG THÀNH 20/12/1984 Thị trấn Thứa Huyện Lương Tài Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 03/11/2024 Trại chăn nuôi Lâm Lão Sư

34 LÊ VĂN TOÀN 13/03/1989 Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 3 năm 03/11/2024 Công ty HH máy chính xác Thuấn Kiệt

35 NGUYỄN DUY TOÀN 22/06/1999 Xã Lạc Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An 3 năm 03/11/2024
Công ty HHCP công nghiệp nhựa chất dẻo Hữu 

Thịnh

36 LÊ DUY PHƯƠNG 28/01/1995 Xã Triệu Long Huyện Triệu Phong Tỉnh Quảng Trị 3 năm 03/11/2024
Công ty HHCP công nghiệp chính xác Thịnh 

Cường

37 ĐỖ VĂN ANH 10/12/2002 Xã Ngọc Lập Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ 3 năm 03/11/2024 Công ty HH quốc tế Trùng Dịch

38 TRẦN NGỌC ANH 29/08/1999 Xã Tu Vũ Huyện Thanh Thuỷ Tỉnh Phú Thọ 3 năm 03/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp Kiến Thượng

39 VÕ THỊ HẢI 02/09/1991 Xã Quảng Hưng Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 03/11/2024 Công ty HH công nghiệp Kim ức Hưng

40 NGUYỄN VĂN KIÊN 18/10/2001 Phường Hạp Lĩnh Thành phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 03/11/2024 Công ty HHCP Tinh Liên Phong

41 ĐÀO TRUNG HIẾU 14/10/1998 Xã Đông Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An 3 năm 03/11/2024 Công ty HHCP Tinh Liên Phong

42 LÊ NGUYỄN HƯNG 05/07/2002 Phường Tân Hưng Quận Thốt Nốt Thành phố Cần Thơ 3 năm 03/11/2024 Công ty HH nghề mộc Trường Thái

43 TẠ HUY HOÀNG 01/02/2003 Xã Thụy Vân Thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 3 năm 03/11/2024 Công ty HH chính xác Trung Cảng
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44 HOÀNG MẠNH DŨNG 22/07/1998 Phường Cộng Hoà Thành phố Chí Linh Tỉnh Hải Dương 3 năm 03/11/2024 Công ty HH chính xác Trung Cảng

45 NGUYỄN THỊ HOA 05/05/1990 Xã Long Mỹ Huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre
2 năm 5 tháng 

3 ngày
03/11/2024 Công ty HH dệt kim Khánh Hoành

46 KIM VĂN HOÀNG 20/03/1992 Xã Châu Quang Huyện Quỳ Hợp Tỉnh Nghệ An
1 năm 11 

tháng 2 ngày
03/11/2024 Công ty HHCP Chúng Bảo

47 VŨ TRÍ ĐOÀN 27/06/1992 Xã Đan Hội Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 3 năm 04/11/2024 Công ty HHCP dệt kim Nhị Thủy Chính Tín

48 LÊ HỒNG QUÂN 01/10/1994 Xã Sơn Nam Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang 3 năm 04/11/2024 Công ty HHCP thực phẩm Thi Đặc Lợi

49 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 19/08/1990 Xã Trường Sơn Huyện Quảng Ninh Tỉnh Quảng Bình 3 năm 04/11/2024 Công ty HHCP thực phẩm Thi Đặc Lợi

50 TRẦN VĂN THƠI 01/01/1980 Xã Đông Thuận Huyện Thới Lai Thành phố Cần Thơ 3 năm 04/11/2024 Nông hội huyện Chương Hóa

51 ĐẶNG VĂN MINH 10/07/1985 Xã Liên Hòa Thị xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh 3 năm 04/11/2024 Công ty HHCP kim loại Hựu Đức

52 NGUYỄN DOÃN PHƯƠNG 05/04/1985 Phường Nghi Hải Thị xã Cửa Lò Tỉnh Nghệ An 3 năm 04/11/2024 Công ty HHCP kim loại Hựu Đức

53 LÊ QUANG BỐN 04/08/1984 xã Ninh Khang Huyện Vĩnh Lộc Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 04/11/2024 Nông trại chăn nuôi Hương Thảo

54 PHẠM QUỐC ĐẠT 08/03/1987 Xã Minh Tân Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định 3 năm 04/11/2024 Công ty HH hưng nghiệp Đỉnh Tường

55 ĐÀM TÚ PHƯƠNG 30/04/2002 Xã Quảng Châu Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình
1 năm 7 tháng 

22 ngày
04/11/2024 Công ty HHCP van Quý Quán

56 NGUYỄN VĂN TUẤN 10/09/1994 Xã Hưng Trung Huyện Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An 3 năm 04/11/2024 Công ty HHCP khoa kỹ Tam Hùng

57 NGUYỄN VĂN TRUNG 25/09/1992 Xã Duy Ninh Huyện Quảng Ninh Tỉnh Quảng Bình 3 năm 04/11/2024 Công ty HHCP thực phẩm Thi Đặc Lợi

58 NGUYỄN VĂN THÁI 21/10/1997 Xã Giang Sơn Tây Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An 3 năm 04/11/2024 Xí nghiệp ngũ kim Tân Thuận Phát

59 VŨ KHẮC LUYỆN 05/11/1995 Xã Thành Lợi Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định 3 năm 04/11/2024 Công ty HHCP thực phẩm Thi Đặc Lợi

60 PHẠM THỊ LAN 15/05/2000 Xã Xuân Lai Huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 04/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp chính xác Duy Lập

61 HOÀNG VĂN THÁI 14/03/1987 Xã Nghĩa Khánh Huyện Nghĩa Đàn Tỉnh Nghệ An 3 năm 04/11/2024 Công ty HHCP kim loại Hựu Đức

62 MÃ VĂN XUÂN 26/06/1987 Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang 3 năm 04/11/2024 Công ty HH Công trình Phi Diệu

63 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 23/01/1982 Xã Hồng An Huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình 3 năm 05/11/2024 Tạ Minh Trung

64 ĐINH VĂN MẠNH 04/01/2001 Xã Ngọc Lập Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ 3 năm 05/11/2024 Công ty HH hưng nghiệp Xương Huy

65 PHẠM VĂN HƯỚNG 01/07/2002 Xã Nghi Diên Huyện Nghi Lộc Tỉnh Nghệ An 3 năm 05/11/2024
Công ty HHCP công trình thiết kế cảnh quan 

Thượng Sâm

66 HOÀNG QUỐC TUẤN 08/07/1992 xã Trung Nghĩa Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định 3 năm 05/11/2024 Nông hội huyện Chương Hóa

67 NGUYỄN ĐÌNH DẦN 05/08/1986 xã Tân Lâm Hương Huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 05/11/2024 Công ty HHCP xí nghiệp Đông Hương

68 LÊ SỸ THUẬN 04/05/1982 Xã Hoàng Sơn Huyện Nông Cống Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 05/11/2024 Công ty HHCP xí nghiệp Đông Hương
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69 TRẦN VĂN CÔNG 15/03/1997 Xã Liên Lộc Huyện Hậu Lộc Tỉnh Thanh Hóa
2 năm 8 tháng 

21 ngày
05/11/2024 Công ty HH Hoành Triển

70 NGUYỄN THỊ HUỆ 29/11/1982 Xã Châu Quế Hạ Huyện Văn Yên Tỉnh Yên Bái 3 năm 05/11/2024
Công ty HH vườn nghệ thuật cảnh quan Thanh 

Phổ

71 HOÀNG MẠNH THẾ 17/06/1981 Xã Đan Thượng Huyện Hạ Hoà Tỉnh Phú Thọ 3 năm 05/11/2024
Công ty HH vườn nghệ thuật cảnh quan Thanh 

Phổ

72 NGUYỄN VĂN VẠN 20/08/1980 Xã Châu Quế Hạ Huyện Văn Yên Tỉnh Yên Bái 3 năm 05/11/2024
Công ty HH vườn nghệ thuật cảnh quan Thanh 

Phổ

73 MA VĂN HUYNH 28/12/1995 Xã Bộc Bố Huyện Pác Nặm Tỉnh Bắc Kạn 3 năm 05/11/2024
Công ty HHCP công trình thiết kế cảnh quan 

Thượng Sâm

74 TÔ THỊ HIỀN 10/07/1998 Xã Kỳ Phú Huyện Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 05/11/2024 Giang Tuyết Trân

75 HOÀNG VĂN TIẾP 09/07/2001 Xã Đông Phú Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 3 năm 05/11/2024
Công ty HHCP công trình thiết kế cảnh quan 

Thượng Sâm

76 PHẠM VĂN CƯỜNG 08/12/1991 Xã Chiến Thắng Huyện Bắc Sơn Tỉnh Lạng Sơn 3 năm 05/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp Phục Thuận

77 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 20/10/2002 Xã Gia Lương Huyện Gia Lộc Tỉnh Hải Dương 3 năm 05/11/2024
Công ty HHCP công trình thiết kế cảnh quan 

Thượng Sâm

78 NÔNG QUỐC KHÁNH 23/03/2003 Xã Bằng Vân Huyện Ngân Sơn Tỉnh Bắc Kạn 3 năm 05/11/2024
Công ty HHCP công trình thiết kế cảnh quan 

Thượng Sâm

79 NÔNG QUỐC TUẤN 10/05/1998 Xã Bằng Vân Huyện Ngân Sơn Tỉnh Bắc Kạn 3 năm 05/11/2024
Công ty HHCP công trình thiết kế cảnh quan 

Thượng Sâm

80 HOÀNG THỊ LOAN 07/04/1990 Thị trấn Hương Sơn Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 05/11/2024 Công ty HH trang phục Tự Do Phong

81 NGUYỄN VĂN TRUNG 04/12/1989 Xã Phú Châu Huyện Đông Hưng Tỉnh Thái Bình 3 năm 05/11/2024 Công ty HH thép không gỉ Lợi Hân

82 TRẦN THỊ HOA 25/06/2003 Xã Quảng Phương Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 05/11/2024 Công ty HH công trình Doanh Thịnh

83 VŨ THỊ VÂN 24/12/1983 Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang 3 năm 06/11/2024 Trần Ngọc Tuệ

84 TRỊNH XUÂN NAM 15/08/1990 Xã Tiên Hội Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 06/11/2024 Công ty HH khoa kỹ Tiến Ưu

85 TRẦN MINH HẬU 21/01/1987 Xã Ngọc Mỹ Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc 3 năm 06/11/2024 Công ty HH công nghiệp Sâm Lai Hòa

86 LÝ KIỀM CHÌU 12/01/1996 Xã Ca Thành Huyện Nguyên Bình Tỉnh Cao Bằng 3 năm 06/11/2024 Nông trại chăn nuôi Hảo Tráng

87 LÊ VĂN HUẤN 10/12/1993 Xã Đồng Thái Huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội 3 năm 06/11/2024 Công ty HHCP Phổ Tuyền

88 HOÀNG VĂN LƯỢNG 03/10/1996 Xã Hợp Lý Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc 3 năm 06/11/2024
Công ty HHCP công nghiệp quang học Bằng 

Trì

89 HOÀNG VĂN THANH 10/09/1990 Xã Diễn Đồng Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 06/11/2024
Công ty HHCP công nghiệp quang học Bằng 

Trì

90 QUÁCH PHƯƠNG ĐIỀN 29/02/1992 Thị trấn Châu Hưng Huyện Vĩnh Lợi Tỉnh Bạc Liêu 3 năm 06/11/2024
Công ty HHCP công nghiệp quang học Bằng 

Trì

91 TRỊNH XUÂN CƯỜNG 10/08/1984 Xã Tiên Động Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 3 năm 07/11/2024 Vựa nuôi cá Lý Hoàng Hàn

92 TRẦN XUÂN HÒA 10/02/1981 Xã Đồng Hóa Huyện Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Bình 3 năm 07/11/2024 Cửa hàng công trình ống nước Thượng Giáo

93 NGUYỄN THỊ LOAN 19/08/1978 Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 3 năm 07/11/2024 Trung tâm dưỡng lão Kiến Nguyên
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94 BÙI THỊ XUYẾN 23/09/1980 Xã Vĩnh Long Huyện Vĩnh Lộc Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 07/11/2024 Nhà hộ lý Di Nhân

95 DƯƠNG THỊ QUYÊN 12/11/1993 Xã Bình Sơn Huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An 3 năm 07/11/2024 Trung tâm dưỡng lão Kiến Nguyên

96 TRẦN THỊ OANH 08/02/2001 Xã Sơn Hải Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 3 năm 07/11/2024 Trang trại gia đình Vương Duy Khải

97 PHAN THANH NHÀN 01/01/1992 Xã Trường Xuân Huyện Thới Lai Thành phố Cần Thơ 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp Quảng Thăng

98 NGUYỄN THỊ CHI 12/01/1983 Xã Xuân Đài Huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định 3 năm 07/11/2024 Trung tâm điều dưỡng Tín Tâm

99 NGUYỄN THỊ MAI 07/07/1984 Phường An Phụ Thị xã Kinh Môn Tỉnh Hải Dương 3 năm 07/11/2024 Trung tâm dưỡng lão Tân Nhân Tâm

100 LINH VĂN QUANG 17/03/2000 Xã Đông Phú Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 3 năm 07/11/2024 Nông hội khu vực Lộc Dã huyện Đài Đông

101 NGÔ THỊ LỢI 08/02/1986 Xã Nghĩa Tiến Thị xã Thái Hoà Tỉnh Nghệ An 3 năm 07/11/2024 Trung tâm chăm sóc Hựu An

102 BÙI BÁ CƯỜNG 27/09/1995 Xã Tân Phong Huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc 3 năm 07/11/2024 Công ty HH gang thép Tam Hoa

103 LÊ SỸ HOÀ 22/05/1995 Xã Thuần Thiện Huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP thực nghiệp Thống Nhất

104 HOÀNG VĂN CÔNG 02/01/1997 Xã Sơn Hải Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP hưng nghiệp Phú Quốc

105 TRƯƠNG HƯNG THỊNH 05/07/2003 Xã Hưng Thủy Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP hưng nghiệp Phú Quốc

106 ĐINH GIANG CHÂU 24/06/1988 Xã Cẩm Giang Huyện Cẩm Thủy Tỉnh Thanh Hóa
2 năm 6 tháng 

27 ngày
07/11/2024 Công ty công trình Hào Khang

107 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 03/12/1989 Xã Tân Việt Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp Phúc Tuấn

108 ĐẬU ĐAN HUY 31/08/2005 Xã Phú Thành Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP hưng nghiệp Phú Quốc

109 TRẦN VĂN THÀNH 20/03/1982 Xã Nga Thủy Huyện Nga Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 07/11/2024 Trại chăn nuôi Lâm Lão Sư

110 NGUYỄN XUÂN THÀNH 05/04/1985 Xã Dân Quyền Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 07/11/2024 Trại chăn nuôi Lâm Lão Sư

111 NGUYỄN MINH THÁI 26/06/2003 Xã Nam Chính Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương 3 năm 07/11/2024 Công ty HH thép không gỉ Lợi Hân

112 VÕ QUANG MINH 11/12/2005 Xã Thọ Thành Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP khoa kỹ Cự Tương

113 NGUYỄN ĐỨC HẢI 25/01/2002 Xã Thanh Sơn Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP thực nghiệp Thống Nhất

114 NGUYỄN ĐỨC VUI 15/11/1992 Xã Nghĩa Bình Huyện Tân Kỳ Tỉnh Nghệ An 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP thực nghiệp Thống Nhất

115 TRẦN BÁ TÙNG 21/05/1990 Phường Long Anh Thành phố Thanh Hóa Tỉnh Thanh Hóa
2 năm 9 tháng 

6 ngày
07/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Bách Huệ

116 BÙI VĂN LA 10/09/2005 Xã Kỳ Tiến Huyện Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP hưng nghiệp Phú Quốc

117 LÝ VĂN TÚ 24/03/1986 Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế Tỉnh Bắc Giang 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP khoa kỹ Cự Tương

118 LĂNG THỊ THOA 19/06/1985 Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 3 năm 07/11/2024 Cơ sở chăm sóc trường kỳ Nam Đinh Cách Nhĩ
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119 ĐỖ THỊ HUYỀN 26/02/1986 Xã Tân Hòa Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình 3 năm 07/11/2024 Cơ sở chăm sóc trường kỳ Nam Đinh Cách Nhĩ

120 NGUYỄN THỊ HÀ 27/02/1993 Xã Hoằng Lưu Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 07/11/2024 Nông trường gia đình Kha Huyễn Thuấn

121 TRƯƠNG CÔNG ANH 10/10/1993 Xã Hoằng Lưu Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 07/11/2024 Nông trường gia đình Kha Huyễn Thuấn

122 BÙI HỒNG SƠN 12/01/1978 Xã Đỗ Sơn Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ 3 năm 07/11/2024 Trại cá Hà Chiêu Hưng

123 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 05/09/1990 Phường Cẩm Thủy Thành phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh 3 năm 07/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp Di Tâm

124 DƯƠNG PHƯƠNG LINH 01/01/1987 Phường 18 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh 3 năm 09/11/2024 Lại Hoàn ấp

125 ĐÀO THỊ TÙNG 03/02/1979 Xã Bồi Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An
2 năm 11 

tháng 
09/11/2024 Khâu Thiên Chính

126 VÕ KIM PHƯỢNG 01/04/1979 Xã Vinh Kim Huyện Cầu Ngang Tỉnh Trà Vinh 3 năm 10/11/2024 Trang trại chăn nuôi Giang Hạ

127 NGUYỄN DUY QUYẾT 25/08/1996 Phường Kim Dinh Thành phố Bà Rịa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3 năm 10/11/2024 Công ty HHCP mậu dịch Thế Nghĩa

128 TRƯƠNG VĂN TRỌNG 01/01/1980 Xã Vinh Kim Huyện Cầu Ngang Tỉnh Trà Vinh 3 năm 10/11/2024 Trang trại chăn nuôi Giang Hạ

129 BÙI QUỐC TÚ 01/07/2003 Xã Quảng Kim Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 10/11/2024
Công ty HHCP thực nghiệp chính xác Chính 

Tuyền

130 LÊ ĐÌNH VINH 18/07/1992 Xã Việt Tiến Huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 10/11/2024 Công ty HH hoàn bảo Hâm Tường

131 ĐỖ ĐỨC DUÂN 03/09/2005 Xã Hà Tân Huyện Hà Trung Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 10/11/2024 Công ty HHCp hưng nghiệp Minh Tuệ Thịnh

132 ĐOÀN QUANG THÁI 25/07/1994 Xã Đồng Quang Huyện Gia Lộc Tỉnh Hải Dương 3 năm 10/11/2024 Công ty HHCP Tinh Liên Phong

133 VŨ ĐÌNH CHÍ CƯƠNG 24/10/2005 Xã Hùng Thắng Huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương 3 năm 10/11/2024 Xí nghiệp Lập Tiến

134 NGUYỄN VĂN NGỌC 13/03/1990 Xã Nghĩa Hoàn Huyện Tân Kỳ Tỉnh Nghệ An 3 năm 10/11/2024 Công ty HHCP chính xác Nguyên Thông

135 TRẦN THỊ TRANG 16/06/1987 Xã Diễn Yên Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An
1 năm 6 tháng 

2 ngày
10/11/2024 Hãng công trình Kiến Lương

136 NGUYỄN THANH PHONG 09/07/1988 Xã Bình Tân Huyện Gò Công Tây Tỉnh Tiền Giang 3 năm 10/11/2024 Công ty HH sự nghiệp Thiên Phủ

137 TRẦN VĂN THẾ 14/03/1990 Thị trấn Lộc Hà Huyện Lộc Hà Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 11/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Đan Tuấn

138 LƯU TIẾN DŨNG 20/03/1993 Xã Hạ Trạch Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 11/11/2024 Công ty HHCP thực nghiệp Chiêu Lực

139 HỒ CÔNG HIẾU 09/09/2000 Xã Nam Lĩnh Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An 3 năm 11/11/2024 Công ty HHCP khoa kỹ mạ kim loại Đài Loan

140 TRƯƠNG VĂN CHIẾN 22/02/1987 Xã Nghĩa Phúc Huyện Tân Kỳ Tỉnh Nghệ An 3 năm 11/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Long Hoành

141 MAI THỊ PHƯƠNG THẢO 20/06/1993 Xã Hải Ninh Huyện Quảng Ninh Tỉnh Quảng Bình 3 năm 11/11/2024 Xưởng thực phẩm Ngự Phẩm Gia

142 ĐẶNG HOÀNG ANH 25/01/2002 Phường Trung Kiên Quận Thốt Nốt Thành phố Cần Thơ 3 năm 11/11/2024 Công ty HH thực nghiệp Hòa Đại

143 ĐẶNG NAM GIANG 19/08/2003 Xã Liên Minh Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 11/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp lazer Quần Lâm
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144 PHAN VĂN BÌNH 12/07/1990 Phường Bắc Hồng Thị xã Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 11/11/2024 Công ty HH hưng nghiệp Hoàng Long

145 PHẠM DUY THẾ 10/09/1994 Phường Đậu Liêu Thị xã Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 11/11/2024 Công ty HHCP xưởng Điện Đại Đông

146 LÊ DUY KHANG 08/08/2004 Xã Xuân Hưng Huyện Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai
2 năm 11 

tháng 16 ngày
11/11/2024 Công ty HH sản xuất giấy Thượng Hựu

147 NGUYỄN KIM HƯƠNG 03/04/1998 Xã Phong Hòa Huyện Lai Vung Tỉnh Đồng Tháp 3 năm 11/11/2024 Cổ Giai Dịch

148 TRƯƠNG VĂN HÙNG 09/10/1993 Xã Hải Ninh Huyện Quảng Ninh Tỉnh Quảng Bình 3 năm 11/11/2024 Xưởng thực phẩm Ngự Phẩm Gia

149 NGUYỄN VĂN MẠNH 18/03/1984 Xã Hoằng Xuân Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 11/11/2024 Nông trường gia đình Ngô Trung Huân

150 HOÀNG MINH ĐỨC 09/08/1990 Xã Xuân Trạch Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 11/11/2024 Nông trường gia đình Lưu Quốc Hưng

151 PHẠM VĂN HẢO 24/10/1988 Xã Ngũ Hùng Huyện Thanh Miện Tỉnh Hải Dương 3 năm 11/11/2024 Công ty HHCP xưởng Điện Đại Đông

152 ĐẶNG VĂN SÔNG 11/04/2001 Tiên Ngoại Thị xã Duy Tiên Tỉnh Hà Nam 3 năm 11/11/2024 Công ty HH đồ giấy Quốc Tường

153 NGUYỄN ĐỨC ANH TÀI 26/11/2004 Phường Tân Dân Thành phố Chí Linh Tỉnh Hải Dương
2 năm 11 

tháng 7 ngày
11/11/2024 Công ty HH công nghiệp Hồng Anh

154 TRẦN ĐỨC LƯỢNG 22/06/1992 Xã Đức Thành Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An 3 năm 11/11/2024 Công ty HHCP xưởng nghề điện Đại Đông

155 PHẠM THỊ KHANH 29/03/1988 Xã Kỳ Phong Huyện Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 11/11/2024 Lý Võ Hùng

156 LẠI HỒNG SƠN 10/12/1985 Xã La Bằng Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 11/11/2024 Công ty HH khoa kỹ Đa Mật Sự

157 ĐINH VĂN CƯƠNG 04/10/1985 Xã Gia Phù Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La 3 năm 11/11/2024 Hoàng Cung Diễm

158 TRẦN THÁI HẬU 12/04/2001 Phường Kỳ Trinh Thị xã Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 11/11/2024 Công ty HH công trình Ngọc Toàn

159 PHAN MINH THIỆN 23/02/1998 Phường Thuận Hưng Quận Thốt Nốt Thành phố Cần Thơ
2 năm 11 

tháng 14 ngày
11/11/2024 Công ty HH thực nghiệp Hòa Đại

160 CHÂU VĂN TIẾN 30/10/1987 Thị trấn Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3 năm 12/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp Long Sinh

161 THIỀU VĂN LONG 28/09/1992 Xã Đông Văn Huyện Đông Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 12/11/2024 Công ty HH vật liệu cơ khí Thuyên Mậu

162 NGUYỄN ĐỨC HẢI 06/12/1995 Xã Hoằng Trung Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 12/11/2024 Công ty HH vật liệu cơ khí Thuyên Mậu

163 VƯƠNG ĐÌNH TIỆP 21/08/1994 Xã Nam Chính Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương 3 năm 12/11/2024 Công ty HH vật liệu cơ khí Thuyên Mậu

164 THÁI VĂN AN 23/06/1993 Thị trấn Mái Dầm Huyện Châu Thành Tỉnh Hậu Giang 3 năm 12/11/2024 Công ty HH vật liệu cơ khí Thuyên Mậu

165 PHAN THỊ HƯỜNG 16/06/1993 Xã Ngọc Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An
2 năm 4 tháng 

4 ngày
12/11/2024 Công ty HHCP khoa kỹ Kim Giai Phong

166 PHẠM VĂN QUÝ 09/11/1989 Xã Xuân Vinh Huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định 3 năm 12/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp Long Sinh

167 NGUYỄN VĂN DŨNG 02/07/1990 Xã Tân Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An 3 năm 12/11/2024 Công ty công trình Thự Lai Bảo

168 PHẠM VĂN NAM 23/11/1985 xã Minh Phú Huyện Đông Hưng Tỉnh Thái Bình
1 năm 10 

tháng 27 ngày
12/11/2024 Công ty HHCP sản nghiệp Xuân Huy
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169 NGÔ VĂN CHUYỀN 02/07/1987 Xã Văn Tự Huyện Thường Tín Thành phố Hà Nội 3 năm 12/11/2024 Công ty công trình Thự Lai Bảo

170 ĐẶNG XUÂN SƠN 22/02/1999 Xã Văn Tố Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 3 năm 12/11/2024
Công ty HHCP công nghiệp chính xác Thống 

Chinh

171 CHÂU THỊ LỘC ĐAM 24/12/1978 Xã Tân Thới Nhì Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh 3 năm 12/11/2024 Lý Vũ Trăn

172 TRẦN THẾ ĐỊNH 11/11/1983 Xã Lê Hóa Huyện Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Bình 3 năm 12/11/2024 Công ty công trình Thự Lai Bảo

173 NGUYỄN VĂN SAN 29/01/1988 Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang 3 năm 12/11/2024 Công ty công trình Thự Lai Bảo

174 HOÀNG THỊ THẢO 20/08/1995 xã Nga Phượng Huyện Nga Sơn Tỉnh Thanh Hóa
2 năm 9 tháng 

10 ngày
12/11/2024 Trương Như Vân

175 TRẦN VIẾT QUẾ 20/07/1984 Xã Nam Phúc Thăng Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 12/11/2024 Công ty công trình Thự Lai Bảo

176 ĐỖ THỊ THUYẾT 20/11/1988 Xã Đông Xá Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh 3 năm 13/11/2024 Trại chăn nuôi Quán Thăng

177 VŨ NGỌC QUÝ 07/03/1987 Xã Đông Xá Huyện Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh 3 năm 13/11/2024 Trại chăn nuôi Quán Thăng

178 TRẦN VĂN TÂM 22/02/1994 Xã Hiền Ninh Huyện Quảng Ninh Tỉnh Quảng Bình 3 năm 13/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Cao Giác Độ

179 DƯƠNG THỊ NÉM 15/08/1979 Xã Vĩnh Hải Thị xã Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng 3 năm 13/11/2024 Đinh Mẫn Ngọc

180 NGUYỄN TÀI KỶ 12/04/1987 Xã Hoằng Ngọc Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 13/11/2024 Công ty HH thực nghiệp Nguyên Lợi

181 ĐINH CAO TUÂN 02/08/2006 Xã Quỳnh Nguyên Huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái Bình 3 năm 13/11/2024 Công ty HHCP gang thép Quan Điền

182 NGUYỄN LÊ DUY 25/11/2002 Xã Lê Ninh Thị xã Kinh Môn Tỉnh Hải Dương 3 năm 13/11/2024 Công ty HHCP gang thép Quan Điền

183 ĐÀO VĂN LẠM 07/03/1993 Xã Hưng Yên Bắc Huyện Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An 3 năm 13/11/2024 Công ty HHCP gang thép Quan Điền

184 TẠ MINH ANH 02/01/2002 Xã Dị Nậu Huyện Tam Nông Tỉnh Phú Thọ 3 năm 13/11/2024 Công ty HHCP Nhã Tư

185 LƯ THỊ TRINH 10/10/1990 Xã Hoà An Huyện Giồng Riềng Tỉnh Kiên Giang 3 năm 14/11/2024 Nông trường gia đình Giang Văn Long

186 HUỲNH THANH TUẤN 24/04/1987 Xã Tân Phú Tây Huyện Mỏ Cày Bắc Tỉnh Bến Tre 3 năm 14/11/2024 Nông trường gia đình Giang Văn Long

187 LÊ MINH TÂM 01/01/1980 Xã Bình Thành Huyện Thoại Sơn Tỉnh An Giang
2 năm 11 

tháng 22 ngày
14/11/2024 Công ty HHCP khí Chính Hoằng

188 LÝ THỊ MỸ NGÂN 17/10/1993 Xã Tân Hưng Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng 3 năm 14/11/2024 Nông trường gia đình Kha Đông Diệu

189 PHẠM THÚY ĐỢI 12/07/1987 Xã Tân Hưng Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng 3 năm 14/11/2024 Nông trường gia đình Kha Đông Diệu

190 HÀ ĐỨC TIỀM 08/03/1992 Xã Gia Trấn Huyện Gia Viễn Tỉnh Ninh Bình 3 năm 14/11/2024 Nông trường gia đình Cao Lai Phúc

191 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 12/10/1999 Xã Mỹ Thành Huyện Mỹ Lộc Tỉnh Nam Định 3 năm 15/11/2024 Công ty HH khoa kỹ Chân Hòa

192 LÊ THÀNH TÍN 22/12/1981 Xã Đức Bác Huyện Sông Lô Tỉnh Vĩnh Phúc 3 năm 15/11/2024 Công ty HH xây dựng Tân Thụy

193 NGUYỄN CÔNG HÙNG 12/07/1986 Xã Tuy Lộc Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ 3 năm 15/11/2024 Công ty HH khoa kỹ Chân Hòa
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194 NGUYỄN VĂN SƠN 18/09/2000 xã Nghĩa Thành Huyện Nghĩa Đàn Tỉnh Nghệ An 3 năm 15/11/2024 Công ty HHCP khoa kỹ Lục Minh

195 LÊ HỮU ĐẠT 27/07/1995 Xã Hoằng Quang Thành phố Thanh Hóa Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 15/11/2024 Công ty HH Vịnh Bách

196 LÊ THỊ LỆ THÚY 10/10/1990 Xã Nam Lĩnh Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An 3 năm 15/11/2024 Công ty HH công trình Dịch Hâm

197 TRƯƠNG VĂN VƯƠNG 19/08/1992 Xã Văn Lợi Huyện Quỳ Hợp Tỉnh Nghệ An 3 năm 15/11/2024 Công ty công trình Khiết Tân

198 NGUYỄN XƯƠNG CHƯỞNG 14/06/1989 Phường Thái Thịnh Thị xã Kinh Môn Tỉnh Hải Dương 3 năm 15/11/2024 Công ty công trình Cự Thắng

199 PHẠM QUỐC HUY 19/05/1984 Xã Nghĩa Lạc Huyện Nghĩa Hưng Tỉnh Nam Định 3 năm 15/11/2024 Xí nghiệp Quán Hùng

200 ĐỖ VĂN HOÀNG 07/06/1988 Xã Trực Cường Huyện Trực Ninh Tỉnh Nam Định 3 năm 15/11/2024 Xí nghiệp Quán Hùng

201 TRẦN VĂN MẠNH 20/02/1983 Xã Thanh Thủy Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 3 năm 15/11/2024 Xí nghiệp Quán Hùng

202 VÕ VĂN PHỒN 14/04/1990 Phường Kỳ Long Thị xã Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 15/11/2024 Công ty HH khoa kỹ Chân Hòa

203 VŨ THỊ HẰNG 03/01/1985 Xã Tân Việt Huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương 3 năm 15/11/2024 Trung tâm dưỡng lão Hoằng Hân

204 CAO THỊ NHUNG 13/04/2002 Phường Ngọc Châu Thành phố Hải Dương Tỉnh Hải Dương 3 năm 15/11/2024 Công ty HH điểm tâm Mỹ Thực Gia

205 ĐẶNG QUANG HƯNG 17/11/1993 Xã Đông Xuân Huyện Đông Hưng Tỉnh Thái Bình 3 năm 15/11/2024 Nhà hộ lý Hồng Quang

206 VŨ THỊ THÙY 03/02/1994 Xã Đồng Minh Huyện Vĩnh Bảo Thành phố Hải Phòng 3 năm 15/11/2024 Trung tâm dưỡng lão Chấn Quần

207 NGUYỄN KHÁNH LINH VI 19/03/1989 Phường 04 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh 3 năm 15/11/2024 Công ty HHCP may Hướng ức

208 NGUYỄN XUÂN TÀI 16/08/1994 Xã Đức Chính Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương 3 năm 15/11/2024 Công ty HH Khoan Sưởng

209 NGUYỄN TRUNG HIẾU 22/02/2002 Xã Quảng Hòa Thị xã Ba Đồn Tỉnh Quảng Bình 3 năm 15/11/2024 Công ty HH chính xác Cửu Lợi

210 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 11/05/1992 Xã Đoàn Kết Huyện Thanh Miện Tỉnh Hải Dương 3 năm 15/11/2024 Nhà hộ lý Thiên Hinh Viên

211 LÊ NGỌC HUYỀN 05/10/1990 Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc Huyện Gò Quao Tỉnh Kiên Giang 3 năm 15/11/2024 Nông trường gia đình Diệp Húc Đông

212 DANH THỊ TUYẾT HẰNG 29/11/1986 Xã Trung Thạnh Huyện Cờ Đỏ Thành phố Cần Thơ 3 năm 15/11/2024 Nông trường gia đình Diệp Húc Đông

213 NGUYỄN VĂN YÊN 20/07/1989 Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc Huyện Gò Quao Tỉnh Kiên Giang 3 năm 15/11/2024 Nông trường gia đình Diệp Húc Đông

214 HÀ CHÍ THANH 03/06/2004 Xã Diên Lãm Huyện Quỳ Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 15/11/2024 Công ty HH thực phẩm Đại Đăng

215 ĐẶNG MẠNH LƯƠNG 18/04/2003 Xã Đông Xuân Huyện Đông Hưng Tỉnh Thái Bình
2 năm 2 tháng 

2 ngày
15/11/2024

Công ty HH công nghiệp cơ giới chính xác 

Thụy Tường

216 LÝ THỊ KIỀU TIÊN 01/01/1984 Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
2 năm 4 tháng 

11 ngày
15/11/2024 Xí nghiệp môi trường Tấn Thăng

217 THÁI VĂN TRANG 29/08/1989 Xã Nam Phúc Thăng Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 15/11/2024 Công ty HHCP Tùng Hán

218 PHẠM QUỐC VIỆT 03/01/2006 Xã Ngũ Hùng Huyện Thanh Miện Tỉnh Hải Dương 3 năm 16/11/2024 Công ty HHCP thực phẩm Hoằng Dương
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219 LÊ THỊ HIỀN 13/10/1980 Xã Nam Phúc Thăng Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 16/11/2024 Trang Chí Mẫn

220 NGUYỄN VĂN THÔNG 06/07/1991 Xã Thạch Hưng Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 2 năm 8 ngày 16/11/2024 Lưu Hậu Luân

221 NGUYỄN THỊ QUYẾN 06/08/1987 Xã Vĩnh Mỹ A Huyện Hoà Bình Tỉnh Bạc Liêu 3 năm 16/11/2024 Lâm Dịch Nho

222 LA KIM QUYỀN 11/03/1997 Xã Long Hậu Huyện Lai Vung Tỉnh Đồng Tháp 3 năm 17/11/2024 Xí nghiệp Phú Đạt

223 NGÔ VĂN TRƯỜNG 27/08/1997 Xã Lai Hòa Thị xã Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng 3 năm 17/11/2024 Công ty HH công trình khai phát Cự Tường

224 THẠCH CHANH ĐÔ LA 09/02/1993 Xã Lai Hòa Thị xã Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng 3 năm 17/11/2024 Công ty HH công trình khai phát Cự Tường

225 TRỊNH XUÂN MẠNH 16/04/1995 Xã Nga Trung Huyện Nga Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 17/11/2024 Công ty HHCP Tinh Liên Phong

226 VÕ MINH ĐANG 16/04/2001 Xã Lợi An Huyện Trần Văn Thời Tỉnh Cà Mau 3 năm 17/11/2024 Công ty HH sinh kỹ Sáng Đồng

227 DƯƠNG NHẬT QUÂN 18/09/2001 Xã Thạch Sơn Huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 17/11/2024 Công ty HHCP chính xác Thịnh Dĩnh

228 NGUYỄN THỊ HOA 05/05/1983 Xã Tam Dị Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 3 năm 17/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Nguyên Chứng

229 NGUYỄN VĂN HÙNG 04/03/1988 Xã Vân Đồn Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ 3 năm 17/11/2024 Công ty công trình Hào Khang

230 PHẠM VĂN SƠN 15/05/1993 Xã Hợp Thắng Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 17/11/2024 Công ty HH đồ giấy Thụy Nhất

231 CAO THỊ HƯƠNG 22/05/1985 Xã Khang Ninh Huyện Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn 3 năm 17/11/2024 Nhà chăm sóc Chiêu Hòa

232 NGUYỄN TRƯỜNG AN 15/07/1990 Xã Mỹ Thành Nam Huyện Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang 3 năm 17/11/2024
Công ty HHCP xí nghiệp sợi thủy tinh Tam 

Đức

233 HỒ VĂN TỊNH 01/01/1992 Xã Kỳ Hải Huyện Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 17/11/2024 Công ty HHCP thiết bị lưu trữ Năng Suất

234 THÁI THANH THỊNH 08/02/2003 Thị trấn Nàng Mau Huyện Vị Thuỷ Tỉnh Hậu Giang
2 năm 6 tháng 

17 ngày
17/11/2024 Công ty HHCP vật liệu Ưu Bối Khắc

235 TRẦN VĂN TRƯỜNG 23/10/2004 Xã Đak Krong Huyện Đak Đoa Tỉnh Gia Lai 3 năm 17/11/2024 Công ty HH ốc vít Nhật Tân Côn

236 TRỊNH ĐÌNH BÌNH 01/10/2000 Xã Tế Nông Huyện Nông Cống Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 18/11/2024 Công ty HHCP xí nghiệp An Long

237 TRẦN THỊ MINH 20/07/1994 Xã Thiên Lộc Huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 18/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp Thuấn Hưng

238 PHAN TRỌNG KIÊN 02/01/1993 Xã Đồng Thành Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/11/2024 Công ty HHCP Hậu Thừa

239 DANH THỊ HIỀN 09/09/1999 Xã Yên Phú Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định 3 năm 18/11/2024 Công ty HHCP thực nghiệp Xương Lâm

240 TRẦN THỊ LÀNH 11/06/1983 Xã Vĩnh Sơn Huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/11/2024 Lâm Nguyệt Mi

241 LÊ THỊ TÝ 10/06/1996 Xã Diễn Phong Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/11/2024
Công ty HHCP đồ bảo hộ thể thao Mậu 

Chương

242 CHU THỊ THỦY 28/08/1987 Phường Đại Phúc Thành phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 18/11/2024
Công ty HHCP đồ bảo hộ thể thao Mậu 

Chương

243 LƯƠNG NHÂN QUYỀN 05/01/1994 Xã Tràng An Huyện Bình Lục Tỉnh Hà Nam 3 năm 18/11/2024 Công ty HHCP xí nghiệp Oánh Quán
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244 NGỌC VĂN QUÂN 30/06/1987 Xã Hương Cần Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ 3 năm 18/11/2024 Công ty HH khoa kỹ chính xác Tam Phúc

245 TRẦN HUY HOÀNG 28/03/2005 Xã Quảng Sơn Thị xã Ba Đồn Tỉnh Quảng Bình 3 năm 18/11/2024 Công ty HHCP đá Quế Hiền

246 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 01/09/2001 Xã Kim Hải Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình 3 năm 18/11/2024 Công ty HH công nghiệp Minh Dương

247 NGUYỄN VĂN THẾ 16/07/1999 Xã Cẩm Sơn Huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/11/2024 Công ty HHCP thực nghiệp Xương Lâm

248 NGUYỄN VĂN LINH 15/08/1994 Xã Song An Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình 3 năm 18/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Nghiệp Đắc

249 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 10/02/1996 Xã Hoằng Phong Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 18/11/2024
Công ty HHCP đồ bảo hộ thể thao Mậu 

Chương

250 LÊ THỊ NHUNG 23/09/1990 Xã Ninh Hải Huyện Ninh Giang Tỉnh Hải Dương 3 năm 18/11/2024
Công ty HHCP đồ bảo hộ thể thao Mậu 

Chương

251 NGUYỄN VĂN TÙNG 15/08/1987 Xã Tân Thành Huyện Tân Châu Tỉnh Tây Ninh 3 năm 18/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp Thuấn Hưng

252 HOÀNG VĂN HÙNG 19/01/1991 Xã Vĩnh Long Huyện Vĩnh Lộc Tỉnh Thanh Hóa
2 năm 7 tháng 

20 ngày
18/11/2024 Công ty HH công nghiệp khuôn đế Quốc Thịnh

253 ĐÀO XUÂN KHÁNH 15/12/1991 Xã Đồng Lạc Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương 3 năm 18/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp Kiến Thượng

254 LÊ NGUYÊN PHÁT 27/09/2006 Xã Xuân Thắng Huyện Thới Lai Thành phố Cần Thơ 3 năm 19/11/2024
Công ty HHCP công nghiệp chính xác Hoằng 

Trợ

255 THỌ VĂN TIẾN 04/05/2000 Xã Lương Điền Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương 3 năm 19/11/2024 Công ty HHCP Đài Sính

256 VŨ HỒNG NAM 01/11/2002 Xã Thụy Lôi Huyện Tiên Lữ Tỉnh Hưng Yên 2 năm 3 ngày 19/11/2024 Công ty HH máy chính xác Tân Hồng

257 ĐOÀN ANH QUÂN 12/12/1994 Xã Diễn Hạnh Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 19/11/2024 Công ty HH công nghiệp Thuấn Hân

258 ĐINH NHUẬN AN 27/02/1987 Xã Ngọc Lập Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ 3 năm 19/11/2024 Công ty HH công nghiệp Thuấn Hân

259 TRẦN VĂN TÚ 10/01/1990 Xã Diễn Hạnh Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 19/11/2024 Công ty HH công nghiệp Thuấn Hân

260 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 10/10/1982 Xã Đỉnh Bàn Huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 19/11/2024 Công ty HH xí nghiệp gang thép Khẳng Nhất

261 NGUYỄN THỊ GIANG 10/09/1997 Xã Phú Lương Huyện Đông Hưng Tỉnh Thái Bình 3 năm 19/11/2024 Quách Hao

262 TRẦN VĂN ĐẠT 26/08/1993 Xã Quỳnh Long Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 3 năm 19/11/2024 Nông trường gia đình Lưu Quốc Hưng

263 NGUYỄN VĂN BẢO 10/03/2004 Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế Tỉnh Bắc Giang 3 năm 19/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Thiêm Vinh

264 VŨ VĂN SỬU 29/04/1985 Phường Phong Hải Thị xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh 3 năm 20/11/2024 Công ty HHCP Quốc Vỹ

265 VI VĂN HUỲNH 04/11/2003 Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang 3 năm 20/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp Bối Gia

266 LÊ DŨNG HUY 01/07/2005 Xã Trung Thành Huyện Nông Cống Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 20/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Kế Xuyên

267 ĐOÀN QUỐC TUYỂN 15/01/2006 Xã Chí Đám Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ 3 năm 20/11/2024 Công ty HH thực nghiệp Gia Bảo

268 NGUYỄN THANH TRỰC 03/02/2006 Thị trấn Tân Quới Huyện Bình Tân Tỉnh Vĩnh Long 3 năm 20/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Uy Hóa Đài Loan
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269 LÝ THỊ NHỊ 25/01/1978 Xã Động Đạt Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 21/11/2024 Ngô Thừa Hàn

270 PHẠM THÀNH CÔNG 01/02/2003 Xã Yên Thái Huyện Yên Mô Tỉnh Ninh Bình 3 năm 21/11/2024 Công ty HHCP khoa kỹ Võ Đằng Đài Loan

271 NGUYỄN THỊ THẢO 09/05/1996 Xã Cự Nẫm Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 21/11/2024 Công ty HH thực phẩm Nguyên Thuận

272 LÊ THỊ BIẾT 01/01/1978 Xã Hồ Thị Kỷ Huyện Thới Bình Tỉnh Cà Mau 3 năm 21/11/2024 Công ty HHCP xây dựng giàn thép Đại Vinh

273 NGUYỄN VĂN LONG 29/10/2002 Xã Quang Vinh Huyện Ân Thi Tỉnh Hưng Yên 3 năm 21/11/2024 Xí nghiệp chất dẻo Thuận Thái

274 NGÔ VĂN QUỲNH 14/05/1999 Xã Ngư Thủy Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình 3 năm 24/11/2024 Công ty HH Thăng Hòa

275 NGUYỄN CẢNH BẮC 10/06/1994 Xã Thanh Xuân Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 3 năm 24/11/2024 Công ty HH nhựa Hoành Quốc

276 HOÀNG THỊ HUYỀN 25/02/1998 Xã Cương Chính Huyện Tiên Lữ Tỉnh Hưng Yên 3 năm 24/11/2024
Công ty HHCP công nghiệp nhựa chất dẻo 

Thần Châu

277 NGUYỄN THỊ HỒNG 23/03/1989 Xã Hải Hưng Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định 3 năm 24/11/2024 Trung tâm dưỡng lão Từ Hiếu

278 LÊ THỊ TRANG 09/05/1989 Phường Nghi Thuỷ Thị xã Cửa Lò Tỉnh Nghệ An 3 năm 24/11/2024 Công ty HHCP Quang Quốc

279 NGUYỄN THÀNH TÀI 04/10/1985 Xã Định Môn Huyện Thới Lai Thành phố Cần Thơ 3 năm 24/11/2024 Nông trường gia đình Lại Phẩm Dương

280 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 09/03/1988 Thị trấn Thiên Cầm Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 24/11/2024
Công ty HHCP cố vấn kỹ thuật điện cơ Kiến 

Long

281 NGUYỄN TIẾN VIỆT 02/06/1994 Xã Hòa Lộc Huyện Hậu Lộc Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 24/11/2024 Công ty HHCP xí nghiệp Cẩm Hoành

282 HỨA VĂN ĐỈNH 06/09/2003 Xã Viên An Đông Huyện Ngọc Hiển Tỉnh Cà Mau 3 năm 24/11/2024 Công ty HH mậu dịch Thế Dương

283 CHU THỊ CHUNG 17/05/1993 Xã Thuận Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An 3 năm 24/11/2024 Công ty HHCP xí nghiệp Sơn Hoa

284 NGUYỄN VĂN DIỆN 27/08/1997 Xã Ân Nghĩa Huyện Hoài Ân Tỉnh Bình Định 3 năm 24/11/2024
Công ty HHCP thực phẩm đông lạnh Tùng 

Nghiệp

285 NGUYỄN XUÂN NGỌC 10/09/1994 Xã Tùng Lộc Huyện Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 25/11/2024 Công ty HHCP xí nghiệp Cao Xa

286 ĐÀO DUY PHONG 02/04/1995 Xã Quỳnh Thắng Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 3 năm 25/11/2024 Công ty HH bộ đo điện Danh Dương

287 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH 21/10/1998 Xã Ngọc Trung Huyện Ngọc Lặc Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 25/11/2024 Công ty HHCP thực nghiệp Nghi Tân

288 NGUYỄN TRỌNG LUÂN 20/03/1993 Xã Tịnh Thọ Huyện Sơn Tịnh Tỉnh Quảng Ngãi 3 năm 25/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Kim Doãn Thành

289 LÊ THANH SƠN 28/01/1997 Xã Quảng Phú Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 25/11/2024 Xí nghiệp Nguyên Hưng

290 MẠC VĂN HUY 02/06/1994 Xã Liên Mạc Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương 3 năm 25/11/2024 Công ty HHCP xí nghiệp An Long

291 NGUYỄN THỊ LIÊN 21/07/1995 Phường Yên Thọ Thành phố Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh
1 năm 10 

tháng 
25/11/2024 Công ty HHCP thực phẩm đông lạnh Hoành Vỹ

292 LÊ THỊ GÁI 28/04/1983 Phường Bến Tắm Thành phố Chí Linh Tỉnh Hải Dương 3 năm 25/11/2024 Lâm Thục Quyên

293 NGUYỄN VĂN THẠNH 04/07/1982 Xã Ba Lòng Huyện Đa Krông Tỉnh Quảng Trị 3 năm 25/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp đúc Vĩnh Sạn
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294 HOÀNG VĂN DẦU 18/01/1986 Xã Cẩm Đàn Huyện Sơn Động Tỉnh Bắc Giang 3 năm 25/11/2024 Công ty HHCP công nghiệp đúc Vĩnh Sạn

295 LÊ THỊ HOA 09/09/1997 Xã Mỹ Trạch Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 26/11/2024 Công ty HH ngũ kim Lợi Quần

296 NGUYỄN VĂN THẮNG 03/06/2006 Xã Hương Lung Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP sự nghiệp in ấn Kiện Hào

297 NGUYỄN TUẤN ANH 29/07/2006 Phường Thái Học Thành phố Chí Linh Tỉnh Hải Dương 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP sự nghiệp in ấn Kiện Hào

298 TRẦN MINH HOÀNG 09/06/2006 Xã Quốc Tuấn Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP sự nghiệp in ấn Kiện Hào

299 NGUYỄN BÁ TÚ 18/06/2006 Xã Hưng Trung Huyện Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP sự nghiệp in ấn Kiện Hào

300 HOÀNG VĂN CÔNG 22/07/1999 Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP sự nghiệp in ấn Kiện Hào

301 NGUYỄN TRUNG LONG 02/03/2006 Xã Cộng Hòa Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP sự nghiệp in ấn Kiện Hào

302 LƯU VĂN CẢM 02/12/2002 Thị trấn Hoàn Lão Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP sự nghiệp in ấn Kiện Hào

303 HÀ VIỆT ANH 17/06/2003 Xã Chí Tiên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP sự nghiệp in ấn Kiện Hào

304 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 26/10/2006 Xã Đồng Thịnh Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP sự nghiệp in ấn Kiện Hào

305 VŨ THỊ HOÀI 24/11/1989 Xã Bình Định Huyện Kiến Xương Tỉnh Thái Bình 3 năm 26/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Phục Nguyên

306 VŨ VĂN CƯỜNG 02/08/1991 xã Ninh Khang Huyện Vĩnh Lộc Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP Hậu Thừa

307 NGUYỄN HỮU THẢO 10/12/1983 Xã Đông Nam Huyện Đông Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 26/11/2024 Cơ sở chăm sóc trường kỳ Nam Đinh Cách Nhĩ

308 NGUYỄN NGỌC NAM 29/04/2002 Xã Lăng Thành Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An 3 năm 26/11/2024 Công ty HH thực nghiệp Huệ Thịnh

309 ĐẶNG VĂN SÁN 24/04/1984 Xã Yến Dương Huyện Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn 3 năm 26/11/2024 Cơ sở công nghiệp Toàn Lực

310 ĐINH XUÂN DANH 08/09/1985 Thị trấn NT Việt Trung Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 26/11/2024 Nông trường gia đình Lâm Nguyệt Sương

311 CAO VĂN TUÂN 27/12/1991 Xã Định Tiến Huyện Yên Định Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP xí nghiệp Cự Cương

312 NGUYỄN THỊ LÂM OANH 21/02/1997 Xã Ngọc Kỳ Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 3 năm 26/11/2024 Công ty HH nhựa Kim Liên Xương

313 HÀ XUÂN QUANG 30/04/1987 Xã Ngọc Mỹ Huyện Lập Thạch Tỉnh Vĩnh Phúc
1 năm 6 tháng 

20 ngày
26/11/2024 Công ty HH công nghiệp Sâm Lai Hòa

314 NGUYỄN MẠNH QUỲNH 17/07/2006 Xã Phượng Vĩ Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ 3 năm 26/11/2024 Công ty HHCP sự nghiệp in ấn Kiện Hào

315 HOÀNG VĂN HÙNG 10/10/1995 Xã Liên Trường Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 27/11/2024
Công ty HH công nghiệp máy chính xác Kim 

Dịch Lập

316 BÙI THỊ OANH 03/11/1999 Xã Bắc Sơn Huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình 3 năm 27/11/2024 Dương Tông Bảo

317 VI TRUNG KIÊN 15/10/2005 Thị trấn Kim Sơn Huyện Quế Phong Tỉnh Nghệ An 3 năm 27/11/2024 Công ty HH xí nghiệp Hợp ích Long

318 HÀ XUÂN HÙNG 02/09/1983 Xã Đông Ninh Huyện Đông Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 27/11/2024 Nông trường gia đình Trần Đăng Huy
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319 LÊ VIẾT VỌNG 15/08/1988 Xã Cán Khê Huyện Như Thanh Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 27/11/2024 Nông trường gia đình Trần Đăng Huy

320 LÊ THỊ LUYẾN 02/03/1991 Xã Cán Khê Huyện Như Thanh Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 27/11/2024 Nông trường gia đình Trần Đăng Huy

321 NGUYỄN TIẾN DŨNG 05/04/2006 Xã Phượng Vĩ Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ 3 năm 27/11/2024 Công ty HHCP máy chính xác Laze Dịch Tân

322 NGUYỄN BÍCH TRÂM 01/01/2000 Xã Khánh Bình Tây Bắc Huyện Trần Văn Thời Tỉnh Cà Mau 3 năm 27/11/2024 Công ty HH thực nghiệp Phong ác

323 NGUYỄN VĂN THIỆU 08/07/1986 Xã Bình Phú Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
2 năm 10 

tháng 21 ngày
28/11/2024 Cơ sở chăm sóc nội trú Hằng An

324 HÀ VĂN LONG 13/05/1991 Xã Quảng Nham Huyện Quảng Xương Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 28/11/2024 Công ty HH xí nghiệp bánh xe Bắc Hải

325 HOÀNG THANH NHÂN 29/06/2004 Xã Cảnh Dương Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình 3 năm 30/11/2024
Công ty HH công nghiệp thực phẩm Tiên Nhĩ 

Mỹ

326 LÊ THỊ THUYÊN 12/02/1979 Xã Phú Cường Huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội 3 năm 30/11/2024 Vương Nhâm Đình


